
Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND
Điểm 

thi
Kết quả

1 1 Nguyễn Hữu Trí X 024019884 02/8/2006
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
29 ĐẠT

2 3 Hoàng Hải An X 079186003335 22/07/2016
Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
26 ĐẠT

3 4 Nguyễn Thị Thắm X 334223404 06/06/2012 Công an tỉnh Trà Vinh 28 ĐẠT

4 5 Nguyễn Thị Thùy Linh X 024406342 27/08/2013
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
27 ĐẠT

5 6 Nguyễn Thị Minh Thúy X 280897177 18/09/2009 Công an tỉnh Bình Dương 26 ĐẠT

6 7 Trương Minh Tâm X 023556481 25/09/2014
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
30 ĐẠT

7 8 Lê Quốc Hùng X 024040343 10/5/2012
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
30 ĐẠT

8 9 Trương Thị Bích Ngân X 024325855 23/03/2005
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
30 ĐẠT

9 10 Huỳnh Thị Phương Linh X 024123399 07/08/2003
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
27 ĐẠT

10 11 Phạm Thanh Trúc X 024562639 22/12/2009
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
29 ĐẠT

11 12 Hồ Huỳnh Kim Phú X 280916869 23/08/2011 Công an tỉnh Bình Dương 26 ĐẠT

12 14 Nguyễn Thị Hoàng Oanh X 079194003857 22/6/2018
Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
30 ĐẠT
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13 15 Huỳnh Quang Vũ X 272428119 13/08/2010 Công an tỉnh Đồng Nai 23
KO 

ĐẠT

14 17 Ngô Trung Hào X 215349353 17/7/2018 Công an tỉnh Bình Định 30 ĐẠT

15 18 Nguyễn Hương Thảo X 025454172 21/03/2011
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
27 ĐẠT

16 19 Trần Hoàng Thanh X 025287007 06/08/2010
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
29 ĐẠT

17 20 Trần Ngọc Anh Tú X 056088000004 17/12/2015
Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
20

KO 

ĐẠT

18 21 Lê Ánh Vân X 079187001375 22/04/2016
Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
30 ĐẠT

19 22 Nguyễn Quốc Dũng X 273307382 28/06/2005
Công an tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu
30 ĐẠT

20 23 Chu Đức Tài X 079083001206 03/11/2016
Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
29 ĐẠT

21 24 Trần Tấn Lợi X 024767679 27/11/2012
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
28 ĐẠT

22 25 Đỗ Trường Hải X 023935454 12/5/2010
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
29 ĐẠT

23 26 Nguyễn Võ Đoan Trang X 079194000796 08/4/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
27 ĐẠT

24 27 Phạm Anh Nghĩa X 024372477 04/01/2011
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
30 ĐẠT

25 28 Nguyễn Công Hậu X 024876810 18/03/2008
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
29 ĐẠT

26 29 Huỳnh Trần Quang Khải X 024719891 09/05/2011
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
28 ĐẠT

27 30 Đào Minh Nhân X 024135645 09/6/2010
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
30 ĐẠT



28 31 Hồ Đôn Phúc X 024939904 13/01/2011
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
30 ĐẠT

29 32 Lê Ngọc Quốc Hùng X 021352149 30/05/2013
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
29 ĐẠT

30 34 Nguyễn Văn Chung X 031076005391 29/08/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
30 ĐẠT

31 35 Phạm Bình X 049069000288 29/05/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
30 ĐẠT

32 36 Nguyễn Tuấn Anh X 023908082 03/03/2005
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
30 ĐẠT

33 37 Ngô Văn Ngọc X 341578428 30/05/2007 Công an tỉnh Đồng Tháp 29 ĐẠT

34 38 Phạm Tuấn Thanh X 321406641 27/05/2013 Công an tỉnh Bến Tre 30 ĐẠT

35 39 Dư Vĩnh Phát X 024456119 01/02/2010
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
29 ĐẠT

36 40 Nguyễn Xuân Việt X 079085002904 23/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
30 ĐẠT

37 41 Phạm Minh Duy X 024201440 10/12/2003
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
27 ĐẠT

38 42 Võ Thanh Quang X 023207583 24/06/2009
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
25 ĐẠT

39 43 Võ Văn Quân X 079080004365 03/05/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
30 ĐẠT

40 44 Lý Minh Nhựt X 024542630 17/06/2014
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
29 ĐẠT

41 45 Nguyễn Tấn Triều X 212747394 08/05/2015 Công an tỉnh Quảng Ngãi 27 ĐẠT

42 46 Phạm Quang Duy X 025605098 08/03/2012
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
30 ĐẠT



43 47 Trần Thanh Tùng X 079088002190 22/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
27 ĐẠT

44 48 Nguyễn Duy Tiến X 023030775 17/04/2007
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
30 ĐẠT

Nguyễn Thụy Châu Dung

Chuyên viên chấm thi
KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Bùi Thị Hồng Vân



    
































